
Chương I. DAO ĐỘNG CƠ 

 

Bài 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 

I. Dao động cơ : 

1. Thế nào là dao động cơ :Chuyển động qua lại  quanh một vị trí đặc 

biệt, gọi là vị trí cân bằng. 

2. Dao động tuần hoàn : Sau những khoảng thời gian bằng nhau gọi là 

chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ. 

II. Phương trình của dao động điều hòa : 

1.Định nghĩa dao động điều hòa: là ………………… …… …………  

....…………………………………………………………………………

…………………………… 

2. Phương trình :  x = Acos( t +  ) 

A: là……………………hay………………………………………đơn 

vị:…………………………………………………. 

 ( t +  ) : là ……………………………………đơn vị:…………… 

dùng để xác định…………………………………………………………. 

:là………………………đơn vị:…………dùng xác định…………… 

x : là………………….hay…………………………..đơn vị:………… 

 : …………………………. Đơn vị:…………….. 

 Chú ý: A, , : là những………..……………………………………. 

III. Chu kỳ, tần số và tần số góc của dao động điều hòa : 

 1. Chu kỳ, tần số : 

 Chu kỳ T : là………………………………… ………………… 

……… …………………công  thức :……………………………….. 

Trong đó: t: là ………….  (…)  ; T: là…………..(….) ; n :là 

……………………………………(…) 

 Tần số f : …………………………………………………………… 

……………………………….. 

Công thức:  …………………………………………….. 

Trong đó:  f: là …………. (… 

…;…….)………………………………………………… 

2.Tần số góc : 

 công thức :………………………………………..  

trong đó:: là………….. ..(…..)  

IV. Vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa : 
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1.Phương trình li độ : ……………………………………………. 

 

2.Phương trìnhvậntốc: 

…………………………..……………………… 

 

3.Phương trình gia tốc 

…………………………….………………………………… 

V. Đồ thị của dao động điều hòa : 

 Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t là một đường hình sin. 

 Chú ý :   

+ So sánh về pha dao động của li độ x, vận tốc v, gia tốc a: 

- Trong dđđh vận tốc biến thiên điều hòa cùng ……………. với li độ 

nhưng  ……………… pha so một góc
2


  

( hay ngược lại li độ ………………..pha so với vận tốc một góc 
2


). 

 - Trong dđđh li độ biến thiên điều hòa cùng …………….. với gia tốc 

nhưng  …………….. pha một góc .( hay li độ  ………………….. pha 

so với gia tốc.) 

- Trong dđđh gia tốc biến thiên điều hòa cùng ……………với vận tốc 

nhưng  ………….pha một góc …….. ( hay ngược lại vận tốc 

………….pha so với gia tốc một góc…….) 

+ Các giá trị cực đại, cực tiểu của li độ, vận tốc , gia tốc. 

Ở vị trí biên :     

Li độ có giá trị ……..:  x   = …………           

Vận tốc có giá trị ……….:    v  =………….          

Vận tốc có giá trị …………..:    v=vmaX=………   

Gia tốc có giá trị ………..:  a  =………….  

Ở vị trí cân bằng : 

Li độ có giá trị …………… :    x =………. 

Vận tốc có giá trị ……….:    v  =………….         

Gia tốc có giá trị ……………:  a  = ………… 

            + Công thức mối liên hệ  giữa li độ x, vận tốc v, biên độ A : 
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+Nhận xét về hướng của gia tốc, vận tốc, li độ 

Từ VTCB ra biên :  

vận tốc ……………..   với gia tốc. 

vận tốc ……………..   với li độ. 

Gia  tốc ……………..   với li độ. 

Từ VTB vào VTCB:  

vận tốc ……………..   với gia tốc. 

vận tốc ……………..   với li độ. 

Gia  tốc ……………..   với li độ. 

Trong dđđh gia tốc ……………………… VTCB và 

………………………….. với li độ.   

3. lực hồi phục( lực kéo về )  : Hợp lực làm vật dđđh  

+ luôn ……………………. VTCB , và luôn ……………………. với li 

độ 

+ Công thức: Fkv=- xm 2 ;     AmFkv

2

max    ;    Fkvmin=0 

 

V. Đồ thị của dao động điều hòa : 

Vẽ đồ thị vào đây 

 

+Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t có dạng là 

……………………….. 

+ Quỹ đạo dao động điều hòa có dạng là…………….. 

………………………………… 

VI. Các hệ quả: 

+  Quỹ đạo dao động điều hòa là L= …………………… 

+  Thời gian ngắn nhất để đi từ biên này đến biên kia là 

……………………… 

+  Thời gian ngắn nhất để đi từ VTCB ra VT biên hoặc ngược lại là 

…………………… 

+  Quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ là ………………; một 

chu kỳ là …………………….; 

   tốc độ trung bình trong một chu kì là v = …………………….. 

+ Gốc thời gian lúc vật ở VT biên dương φ=………….. 

+ Gốc thời gian lúc vật ở VT biên âm φ=…………….. 

+ Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương φ=-……………. 

+ Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều âm φ= ……………… 
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CÂU HỎI KHẢO BÀI 

1. Định nghĩa dao động điều hòa. Viết phương trình li độ, vận tốc, gia tốc? Giải thích các đại lượng 

trong CT và cho biết đơn vị của chúng? 

2. Cho biết biên độ là gì? Li độ là gì? 

3. Định nghĩa chu kỳ, tần số và viết CT mối liên hệ giữa chu kỳ, tần số,  tần số góc của dao động điều 

hòa? 

4. Viết CT tính li độ cực đại, vận tốc cực đại, , gia tốc cực đại ? 

5. Li độ, vận tốc, gia tốc có giá trị như thế nào khi ở VTCB và khi ở VTB? 

6. So sánh về pha dao động của li độ x, vận tốc v, gia tốc a? 

7. Viết công thức mối liên hệ  giữa li độ x, vận tốc v, biên độ A?  

8. Nhận xét về hướng của gia tốc, vận tốc, li độ khi vật đi từ VTCB ra biên và khi vật đi từ VTB vào 

VTCB? 

9. Lực hồi phục( lực kéo về )  có đặc điểm gì? CT? 

10. Đồ thị của dao động điều hòa có dạng ntn? Quỹ đạo của dđđh có dạng ntn? 

11. Điền vào dấu … các hệ quả sau: 

+ Quỹ đạo dao động điều hòa là …… 

+Quãng đường vật đi được trong nửa chu kỳ là ………; một chu kỳ là ……; 

+ Thời gian ngắn nhất để đi từ biên này đến biên kia là …. 

+ Thời gian ngắn nhất để đi từ VTCB ra VT biên hoặc ngược lại là … 

 Xác định pha ban đầu dựa vào cách chọn gốc thời gian 

+ Gốc thời gian lúc vật ở VT biên dương φ=… 

+ Gốc thời gian lúc vật ở VT biên âm φ=… 

+Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương φ=…. 

+Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều âm φ= …. 

+Gốc thời gian lúc vật qua VT x= 
2

A
 theo chiều dương φ=…. 

+Gốc thời gian lúc vật qua VT x= 
2

A
  theo chiều âm φ= …. 

 

BÀI TẬP 

1. Trong dao động điều hoà x = Acos( , vận tốc biến đổi điều hoà theo phương trình  

A. v = Acos( .    B. v = A       C. v=Aωsin( .             D.v=-A ( . 

2. Trong dao động điều hoà x = Acos( , gia tốc biến đổi điều hoà theo phương trình. 

A. a = A ( .    B. a =2sin(t+) C. a = - 2Acos(   D. a = -A  

3. Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của vận tốc là 

)t 

)t  )tcos(  )t  sin )t 

)t 

sin )t  )t    sin( t ).

+ Gốc thời gian lúc vật qua VT x= 
2

A
 theo chiều dương φ=-

………………. 

+ Gốc thời gian lúc vật qua VT x= 
2

A
  theo chiều âm φ= ………………. 

 

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

…………………… 



 A.  B.     C.  D.  

4. Trong dao động điều hoà, giá trị cực đại của gia tốc là 

 A.  B.  C.  D.  

5. Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng không khi 

 A. Vật ở vị trí có li độ cực đại.  B. Vận tốc của vật đạt cực tiểu. 

 C. Vật ở vị trí có li độ bằng không.  D. Vật ở vị trí có pha dao động cực đại. 

6. Trong dao động điều hoà  

A.Vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.       

B.Vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ. 

C.Vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha 
2


 với li độ.       

D.Vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha 
2


 với li độ. 

7. Trong dao động điều hoà 

A. Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ      

B. Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 
2


 so với li độ. 

C. Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ   

D. Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha 
2


 so với li độ 

8. Trong dao động điều hoà 

A.Gia tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với vận tốc.  

B.Gia tốc biến đổi điều hoà chậm pha 
2


 so với vận tốc. 

C.Gia tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với vận tốc. 

D.Gia tốc biến đổi điều hoà sớm pha 
2


 so với vận tốc. 

9. Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10 cm. Biên độ dao động của vật là 

A. 2,5cm.   B. 5cm.   C. 10cm.   D. 12,5cm 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10. Một vật dao động điều hòa, có quãng đường đi được trong một chu kỳ là 16 cm. Biên độ dao động của 

vật là 

A. 4cm.   B. 8cm.   C. 16cm.   D. 2cm 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Một vật dao động điều hòa giữa 2 vị trí biên là B và B’, vị trí cân bằng của vật là O. Thời gian vật di 

chuyển từ O đến B  là 0,4(s). Chu kì dao động là: 

A. T = 0,8s   B. T = 1,6s   C.  T = 0,2s   D. T = 1s 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x = 6cos(10 t +  ). Các đơn vị sử 

dụng là cm và giây. Tần số góc và chu kỳ dao động là 

A. 10 (rad/s);0,032s. B. 5(rad/s);1,257s. C. 5(rad/s); 0,2s. D. 10 (rad/s);0,2s. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Một vật dao động điều hòa có tần số 1 Hz. Sau thời gian 10 chu kì vật di chuyển được một quảng 

đường 80cm. Tính gia tốc cực đại của chuyển động. Lấy 
2  = 10.   

A. 80 cm/s2   B. 120 cm/s2  C. 160 cm/s2  D.  90 cm/s2 

.AVmax  .AV 2
max  AVmax  .AV 2

max 

Aamax  Aa 2
max  Aamax  .Aa 2

max 



………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động là x = 5cos( 2 t + 
3


), ( x tính bằng cm, t tính 

bằng s; lấy 2    10,   = 3,14). Gia tốc của vật khi có ly độ  x = 3 cm là 

A. -12(m/s2).  B. -120(m/s2).  C. -1,20(m/s2).  D. -60(m/s2). 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4 t)cm, chu kì dao động của vật là 

A. 6s.   B. 4s.   C. 2s.   D. 0,5s 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

16. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4 cm, biên độ dao động của vật là 

   A. A = 4cm   B. A = 6cm  C. A = 4m  D. A = 6m 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

17. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, chu kì dao động của chất điểm 

là 

A. T = 1 s       B. T = 2 s  C. T = 0,5 s       D. T = 1 Hz 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

18. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4 cm, tần số dao động của vật là 

A. f = 6Hz      B. f = 4Hz     C. f = 2 Hz      D. f = 0,5Hz 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos(πt + π/2), pha dao động của chất điểm 

khi  t = 1 s là 

A. (rad).        B. 2 (rad)     C. 1,5 (rad)  D. 0,5 (rad) 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4t + /3)cm, li độ của vật tại thời điểm t = 10s 

là. 

A. x = 3cm      B. x = 6cm  C. x = -3cm     D. x = -6cm 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(2πt) cm, li độ của chất điểm tại thời điểm 

t = 1,5s là. 

A. x = 1,5cm  B. x = - 5cm  C. x = 5cm  D. x = 0cm 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

22. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4t + /2)cm, vận tốc của vật tại thời điểm 

 t = 7,5s  

A. v = 0       B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. v = 6cm/s. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

23. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos (4t + /2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm 

 t = 5s là 

A. a = 0   B. a = 947,5 cm/s2. C. a = - 947,5 cm/s2 D. a = 947,5 cm/s. 

)t

)t

   



………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

24. Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua 

VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là. 

A. x = 4cos(2t)cm       B. x = 4cos(πt - π/2) cm     C. x = 4 sin(2t)cm     D. x = 4sin(πt + π/2) cm 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, 

vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có  

 A. Cùng biên độ B. Cùng pha C. Cùng tần số góc D. Cùng pha ban đầu. 

26. Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc, gia tốc là đúng? 

A. Trong dao động điều hoà vận tốc và li độ luôn cùng chiều.  

B. Trong dao động điều hoà vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều. 

C. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn ngược chiều.  

D. Trong dao động điều hoà gia tốc và li độ luôn cùng chiều. 

27. Một vật đang dao động điều hoà, khi vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì 

A. vật chuyển động nhanh dần đều B. vật chuyển động chậm dần đều. 

C. gia tốc cùng hướng với chuyển động D. gia tốc có độ lớn tăng dần. 

28. Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi  

A. vật ở vị trí có li độ cực đại B. gia tốc của vật đạt cực đại. 

C. vật ở vị trí có li độ bằng không D. vật ở vị trí có pha dao động cực đại. 

29. Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi  

A. lực tác dụng lên chất điểm đổi chiều. 

B. lực tác dụng lên chất điểm bằng không. 

C. lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực đại. 

D. lực tác dụng lên chất điểm có độ lớn cực tiểu. 

-----------------//---------------- 

Bài 2. CON LẮC LÒ XO 

I. Cấu tạo con lắc lò xo : Gồm 

………………………………………………………………...........................

...................... 

II. Công thức tính tần số góc, chu kì và tần số dao động của con lắc lò xo: 

+  Tần số góc:  …………………………  

+  Chu kỳ:        ……………………….    

+  Tần số:………………………………. 

III. Khảo sát dao động con lắc lò xo về mặt năng lượng : 

      

+ Thế năng: …………………………………………………………………            

       …………………………………………………………………    

+ Động năng:   …………………………………………………………………                 

…………………………………………………………………    

+ Cơ năng của con lắc lò xo :…… 

……………………………………………………………………… 

Chú ý:  

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………



+ Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hòa cùng …………………. 

(………….., …………………….) 

+Động năng và thế năng biến thiên điều hòa với chu kì   T’ = …………….. , 

tần số f’=……….., tần số góc ’= …………………... 

 +Cơ năng của con lắc tỉ lệ với …..…………..biên độ dao động với 

………………….. của lò xo. 

 +Cơ năng của con lắc luôn ………………… nếu bỏ qua ma sát 

+ Biến  đổi  năng lương qua lại giữa động năng và thế năng 

 

Ở VTCB :      

x=………. Wt=……….. ; 

 v = …….  W……=…    

Ở VTB     :  

x …………….=……W…..= …..; 

v=…..    Wđ=….. 

 Nếu vật đi từ VTB về VTCB thì thế năng ………………., động năng 

……….. Ngược lại nếu đi từ VTCB ra VTB thì thế năng ……….., động năng 

…………..nhưng tổng của chúng ( thế năng và động năng) ………………. 

        MỞ RỘNG: Con lắc lò xo thẳng đứng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Độ biến dạng của lò xo: 

+ Tại VTCB : ∆l0 =   

+ Tại vị trí có li độ x :   ∆l = ∆l0  x  

 

2. Chiều dài của lò xo:  

 

+ Tại VTCB : lcb = l0 + ∆l0 

+ Tại thời điểm t, vật có li độ x, chiều dài l : 

l = lcb + x = lo + ∆lo + x 

+ Tại vị trí thấp nhất : lmax = lcb + A 

+  Tại vị trí cao nhất : lmin = lcb – A 

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

2

mg g
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CÂU HỎI KHẢO BÀI  

1. Viết công thức tính tần số góc, chu kì và tần số dao động của con lắc lò xo từ đó suy ra CT tính khối 

lượng quả nặng, độ cứng của lò xo  

2. Điền vào dấu “…” .Con lắc lò xo có khối lượng m1 dao động với chu kì T1. Con lắc có khối lượng m2 

dao động với chu kì T2. Nếu con lắc có chiều dài m= a.m1  b.m2 thì  sẽ dao động với chu kì 

……………………………………………….. 

3. Viết CT tính thế năng, động năng,cơ năng của con lắc lò xo? Giải thích các đại lượng trong CT và cho 

biết đơn vị của chúng? 

4. Điền vào dấu “…” 

a. Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hòa cùng …….. (hay cùng………, hay cùng…………….) 

b. Động năng và thế năng biến thiên điều hòa với chu kì   T’ = …… , tần số f’=……, ’= ……. 

c. Cơ năng của con lắc tỉ lệ với ………. biên độ dao động với ……… của lò xo. 

d. Cơ năng của con lắc luôn ……… ……….. nếu bỏ qua ma sát 

5. Động năng và thế năng của con lắc ở VTCB và ở VTB 

6. Nêu sự biến đổi qua lại giữa thế năng , động năng và cơ năng khi vật  đi từ VTB về VTCB và 

ngược lại đi từ VTCB ra VTB  

----------------------------------------------- 

BÀI TẬP 

1. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k gắn vật m dao động điều hòa với tần số góc  . Tần số góc 

 

max min

max min

2

2





 



cb

l l
l

l l
A

 

 

3. Chu kỳ dao động : 

∆l0 =  => ω =          

4. Lực: 

+ Lực hồi phục (lực kéo về) : Fhp = k./x/ 

+ Lực đàn hồi : Fđh = k./∆l/ 

A > ∆l0 => 

 
 

 A < ∆l0 =>  

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………
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………………

………………
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………………
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dao động của con lắc được xác định theo công thức là 

A.   =
m

k
 B.   =

k

m
 C.   = 

1

2π m

k
 D.   =

1 m

2π k
. 

2. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Ở vị trí cân 

bằng lò xo giãn ra một đoạn Δ . Tần số góc dao động của con lắc được xác định theo công thức là 

A.   =
g

Δ
 B.   =

Δ

g
 C.   = 

1 Δ

2π g
 D.   =

1 g

2π Δ
. 

3. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Ở vị trí cân 

bằng lò xo giãn ra một đoạn Δ . Tần số dao động của con lắc được xác định theo công thức là 

A. f=
g

2π
Δ

 B. f=
Δ

2π
g

 C. f=
1 Δ

2π g
 D. f=

1 g

2π Δ
. 

4. Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua 

 A. Vị trí cân bằng.    B. Vị trí vật có li độ cực đại 

 C. Vị trí mà lò xo không bị biến dạng. D. Vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không. 

5. Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kì 

 A.   B.   C.   D.  

6. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo có độ cứng k gắn vật m dao động điều hòa với chu kỳ T.  

Chu kỳ dao động của con lắc được xác định theo công thức là 

A. T= 
g

2π
Δ

 B. T=
Δ

2π
g

 C. T=
1 Δ

2π g
 D. T=

1 g

2π Δ
. 

 

7. (CĐ2012) Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Tần số góc của vật dao động 

là  

A. 
A

vmax  B. 
A

vmax


 C. 

A2

vmax


 D. 

A2

vmax . 

8. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn  

A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật B. hướng về vị trí cân bằng. 

C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo D. hướng về vị trí biên. 

 

9. Con lắc lò xo thực hiện 10 dao động hết 5s. Tính chu kì dao động của con lắc 

A. 0,5 s     B. 0,2 s  C. 0,3 s   D. T = 0,4 s 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật 

 A. Tăng lên 4 lần. B. Giảm đi 4 lần.  C. Tăng lên 2 lần  D. Giảm đi 2 lần. 

11. Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy dao động điều hoà với chu kì là 

 A. T = 0,1 s     B. T = 0,2 s  C. T = 0,3 s  D. T = 0,4 s 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T = 0,5 s, khối lượng của qủa nặng là m = 400g, (lấy 

. Độ cứng của lò xo là 

 A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m  C. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kì T = 0,5 s, khối lượng của vật là m = 0,4kg 

(lấy .Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là 

 A. Fmax = 525 N B. Fmax = 5,12 N  C. Fmax = 256 N D. Fmax = 2,56 N 

.
k

m
2T  .

m

k
2T  .

g

l
2T  .

l

g
2T 

)102 

)102 

)102 



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 400 N/m. Người ta kéo 

qủa nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Chọn gốc thời gian lúc vật 

qua VTCB theo chiều âm. Phương trình dao động của vật nặng là 

A. x = 4cos (10t) cm B. x = 4sin(10t + .  

C. x = 4cos(10     D. x = 4cos(10 cm 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo 

quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó động. Vận tốc cực đại của vật nặng là. 

 A. vmax = 160 cm/s B. vmax = 80 cm/s  C. vmax = 40 cm/s  D. vmax = 20cm/s 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16. Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 8 cm, trong thời gian 1 phút chất điểm thực hiện được 40 

lần dao động. Chất điểm có vận tốc cực đại là. 

 A. vmax = 1,91cm/s B. vmax = 33,5cm/s C. vmax = 320cm/s D. vmax = 5cm/s. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17. Một vật dao động điều hoà với phương trình: x = 4cos(5πt - π/6) cm. Vận tốc và gia tốc của vật tại thời 

điểm t = 0,5 s là 

A. -10 3 π cm/s và -5m/s2.   B. -10π cm/s và -5 3 m/s2.  

C. -10 3 π cm/s và -5 3 m/s2.  D. -10π cm/s và -5m/s2. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 20cos(4πt) cm. Lấy π2 = 10. Tại li độ x = 10 cm vật 

có gia tốc là  

A. -16 m/s2.   B. -8 m/s2.  C. -16 cm/s2.   D. -8 cm/s2. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 20cos(4πt) cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc cực đại là  

A. 32m/s2.   B. -8 m/s2.  C. -16 cm/s2.   D. 80π cm/s2. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng. 

 A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì.  

 B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc. 

 C. Thế năng biến đổi điều hoà có tần số gấp 2 lần tần số của li độ.  

 D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian 

21. Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng. 

A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.  

B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên. 

C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực đại.   

D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu. 

22. Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

cm)
2



cm)
2

t


 )
2

t






A. Công thức W = 
2

2

1
kA cho thấy cơ năng bằng thế năng khi vật có li độ cực đại. 

B. Công thức W = 
1 2

max
2

mv cho thấy cơ năng bằng động năng khi vật qua vị trí cân bằng. 

C. Công thức W = 
22

2

1
Am cho thấy cơ năng không thay đổi theo thời gian.  

D. Công thức Wt = 
2

2

1
kx =

2

2

1
kA cho thấy thế năng không thay đổi theo thời gian. 

23. Động năng của dao động điều hoà 

 A. Biến đổi theo thời gian dưới dạng hàm số sin. B. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 

 C. Biến đổi tuần hoàn với chu kì T.  D. Không biến đổi theo thời gian. 

24. Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2 s, (lấy . Năng lượng dao 

động của vật là 

 A. W = 60kJ      B. W = 60J      C. W = 6mJ      D. W = 6J 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25. Phát biểu nào sau đây với con lắc lò xo dao động điều hoà là không đúng?  

 A. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật. 

 B. Thế năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật. 

 C. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ góc của vật.  

 D.Cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ. 

26. Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lò xo có độ cứng 40 N/m. Người ta kéo 

quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn 4cm rồi thả nhẹ cho nó dao động. Cơ năng dao động của con 

lắc là. 

 A. 320 J B. 6,4 . 10 - 2 J  C. 3,2 . 10 -2 J  D. 3,2 J 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

27. Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1 kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở 

VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s. Biên độ dao động của quả nặng là 

 A. A = 5m      B. A = 5cm      C. A = 0,125m D. A = 0,25cm. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

28. Một con lắc lò xo gồm quả nặng khối lượng 1kg và một lò xo có độ cứng 1600 N/m. Khi quả nặng ở 

VTCB, người ta truyền cho nó vận tốc ban đầu bằng 2m/s theo chiều dương trục toạ độ.Chọn gốc thời 

gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương. Phương trình li độ dao động của quả nặng là 

A. x = 5cos(40t – π/2) m B. x = 0,5sin(40t + π/2)m     

C. x = 5cos(40t –π/2)cm D. x = 5cos(40t )cm. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

29. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 4 cm, chu kì 0,5 s. Khối lượng quả 

nặng là 400g. Lấy 2 2 2 ( m/s  ) 10 ( m/s  )g   , Độ cứng của lò xo là bao nhiêu ? 

A. 25 N/m   B. 640 N/m  C. 32 N/m  D. 64 N/m 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

30. Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T1 = 1,2s. Khi gắn quả nặng m2 vào một lò 

xo, nó dao động với chu kì T2 = 1,6s. Khi gắn đồng thời m1 và m2 vào lò xo đó thì dao động của chúng 

là: 

 A. T = 1,4 s B. T = 2,0 s C. T = 2,8 s  D. T = 4,0 s. 

)102 



 

-----------------//---------------- 

Bài 3. CON LẮC ĐƠN 

 

CÂU HỎI KHẢO BÀI 

1. Viết công thức tính tần số góc, chu kì và tần số dao động của con lắc đơn từ đó suy ra CT tính chiều 

dài của con lắc 

I. Cấu tạo con lắc đơn : 

……………………………………………………………………… 

II. Khảo sát dao động con lắc đơn về mặt động lực học : 

 Khi dao động nhỏ(  < 100 ), con lắc đơn dao động điều hòa.  

Phương trình li độ cong: s = s0cos(t + ) 

Phương trình li độ góc )cos(0   t  

với 
l

s
 ; 

l

s0

0   

 

III. Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt 

năng lượng 

1. Động năng của con lắc đơn: 

)cos(cos
2

1
0

2   mglmvWd  

2. Thế năng trọng trường của con lắc đơn (chọn mốc thế năng là VTCB) 

Wt = mg l (1 - cos) 

3. Nếu bỏ qua mọi ma sát, cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn. 

)cos1( 0 mglWWW tđ = hằng số. 

4. Khi dao động nhỏ, cơ năng con lắc đơn được tính bằng công thức:  

2

0

2

0

2

2

1

2

1
 mglsmW  = hằng số 

IV. Chu kì, tần số, tần số góc của con lắc đơn: 

Chu kỳ : …………………..  

Tần số: …………………….  

Tần số góc…………………… 

 Nhận xét: 

-Trong dao động điều hòa của con lắc đơn chu kì …………………………của 

chiều dài con lắc và …………………………. vào khối lượng quả nặng. 

- Con lắc có chiều dài l1 dao động với chu kì T1. Con lắc có chiều dài l2 dao động 

với chu kì T2. 

Nếu con lắc có chiều dài l= l1  l2 thì  sẽ dao động với chu kì 

……………………….. 

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…… 

…………………

…………………

…………………

…………………

………………… 
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2. Điền vào dấu …. 

-Trong dao động điều hòa của con lắc đơn chu kì tỉ lệ với …….. của chiều dài con lắc và …………… vào 

khối lượng quả nặng. 

- Con lắc có chiều dài l1 dao động với chu kì T1. Con lắc có chiều dài l2 dao động với chu kì T2. 

Nếu con lắc có chiều dài l= l1  l2 thì  sẽ dao động với chu kì .......................T   

3.    Viết biểu thức của động năng, thế năng, cơ năng của con lắc đơn ở vị trí có góc lệch α bất kỳ. Khi con 

lắc dao động thì động năng và thế năng của con lắc biến thiên như thế nào? 

Động năng của con lắc đơn: ………………………………………………………….. 

Thế năng của con lắc đơn ở li độ góc α  : 

………………………………………………………………..  (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) 

Cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát: 

………………………………………………………………………………………………… 

Vì cơ năng của con lắc đơn được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát, nên khi con lắc dao động, thì : khi 

………………………………….. tăng một lượng bao nhiêu thì…………………………………………… 

một lượng bấy nhiêu và ngược lại. 

BÀI TẬP 

1. Con lắc đơn gắn với Trái Đất dao động với biên độ nhỏ (bỏ qua lực cản) là  

A. một dao động tắt dần  B. dao động tắt dần. 

C. một dao động tự do   D. dao động duy trì. 

2. Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l  , khối lượng vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng 

trường g. Tần số góc   của con lắc đơn được xác định bởi công thức  

A. 
g

l
 B. 

g

l
 C. 

1

2

g

l
 D. 

1

2

l

g
. 

3. Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, khối lượng vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng 

trường g. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn được xác định bởi công thức  

A. 
l

g
 B. 2

g

l
 C. 2

l

g
 D. 

1

2

l

g
. 

4. Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, khối lượng vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng 

trường g. Số dao động toàn phần mà con lắc thực hiện trong một đơn vị thời gian là 

A. 2
g

l
 B. 

1

2

g

l
 C. 2

l

g
 D. 

1

2

l

g
. 

5. Một con lắc đơn dao động với tần số f. Nếu tăng khối lượng con lắc đơn lên 2 lần thì tần số dao động 

của nó là. 

A. 
f

2

 B. 
f

2
 C. f  D. f 2 . 

6. Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với 

A. gia tốc trọng trường  B. chiều dài con lắc. 

C. căn bậc hai gia tốc trọng trường D. căn bậc hai chiều dài con lắc. 

7. Con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m treo vào sợi dây l tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động 

điều hoà với chu kì T thuộc vào  

 A. l và g.      B. m và l .      C. m và g.      D. m, l và g. 

8. Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kì 

 A. T = 2  B. T = 2  C. T = 2  D. T = 2  

9. Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc  

k

m


m

k


g

l


l

g




 A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 lần.  D. Giảm đi 4 lần. 

10. Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 1 s tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8m/s2, chiều dài của con 

lắc là 

 A. l = 24,8 m B. l = 24,8cm C. l = 1,56 m D. l = 2,45 m 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Một con lắc đơn có khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài . Con lắc thực hiện dao động nhỏ với 

chu kì  tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2. Chiều dài của con lắc là: 

 A. 25cm.  B. 0,4m    C. 2,5cm.    D. 2,5m.  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (chu kì 2 s) có độ dài 1 m, thì con lắc đơn có độ dài 3m sẽ dao động với 

chu kì là 

 A. T = 6 s      B. T = 4,24 s      C. T = 3,46 s D. T = 1,5 s 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. Một com lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động 

với chu kì T1 = 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là 

 A. T = 0,7 s     B. T = 0,8 s      C. T = 1,0 s      D. T = 1,4 s 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 4s, thời gian để con lắc đi từ VTCB đến vị trí có li độ cực đai 

là 

 A. t = 0,5 s B. t = 1,0 s  C. t = 1,5 s D. t = 2,0 s 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

-----------------//---------------- 

CÁC DẠNG BÀI TẬP 

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, PHA BAN ĐẦU, PHA DAO ĐỘNG, CHU KỲ , TẦN SỐ, TẦN SỐ 

GÓC,KHỐI LƯỢNG ,ĐỘ CỨNG  

Phương pháp: 

I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA: s( )( ;s)x Aco t cm     

Công thức tính  

Chu kỳ: 
2t

T
n




    ; Tần số : 

1

2

n
f

T t




   .       Tần số góc: 

2
2 f

T


    

2. CON LẮC LÒ XO 

Công thức tính  

Chu kỳ:      2
m

T
k

    Tần số :.       f=
1

2

k

m
       Tần số góc: 

k

m
   

 

   

3. CON LẮC ĐƠN 

 Công thức tính:  

Chu kỳ:      2T
g

 Tần số :.       
1

2

g
f


        Tần số góc: 

g
   



s10T 



   

Chú ý:  +Gắn vật có khối lượng m1 vào lò xo có độ cứng k thì được chu lỳ T1 , gắn vật có khối lượng m2  

thì được chu lỳ T2 , gắn vật có khối lượng m= m1  m2 thì được chu lỳ T  . 
2 2 2

1 2T T T   

 

                +Con lắc có chiều dài l1  thì dao động với chu kỳ T1 , Con lắc có chiều dài l2  thì dao động với 

chu kỳ T2 , Con lắc có chiều dài l= l1   l2 thì được chu lỳ T  . 
2 2 2

1 2T T T   

 

1. Xác định biên độ, chiều dài quỹ đạo, tốc độ góc, tần số, chu kì, pha ban đầu , pha dao động của các dao 

động sau: 

a)  𝑥 = 4 cos (2𝜋𝑡 +
𝜋

6
) 𝑐𝑚   

b)  𝑥 = 2 cos (𝜋𝑡 −
𝜋

2
) 𝑐𝑚 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

2. Một vật có khối lượng m = 500 g gắn vào một lò xo có k = 20 N/m. Tìm chu kì của con lắc này (π2 = 10). 
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
3. CLLX có m 0,5 kg dao động với tần số f = 2 Hz. Tìm độ cứng của lò xo. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
4. CLLX m = 100 g dao động điều hòa thực hiện 30 dao động mất 15 s. Tính độ cứng lò xo. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

5. Một con lắc lò xo dao động điều hòa 8 s(4 )
2

x co t cm  . Xác định pha ban đầu:  

 A.  4 2t   B. 2   C. 2   D.  4 2t   

6. Một con lắc lò xo dao động điều hòa 8 s(4 )
2

x co t cm  . Xác định pha  dao động:  

 A.  4 2t   B. 2   C. 2   D.  4 2t   

7. Một con lắc lò xo dao động điều hòa 8 s(4 )
2

x co t cm  . Xác định biên độ:  

 A. 3 cm   B. 4 cm  C. 8 cm   D. 10 cm 

8. Vật dao động điều hòa được 45 dao động mất 90 s. Chu kỳ dao động là: 

A. 0,5 s  B. 2 s  C. 1 s        D. 1,25 s  

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

9. Cho phương trình dao động  điều hoà như sau : 5.cos( . )x t  (cm). Xác định chu kỳ , tần số:   

 A. 0,5 s ; 2 Hz  B. 2 s ; 0,5 Hz C. 5 s ; 4 Hz D. 0,6 s ; 2 Hz 



.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

10. Một con lắc lò xo dao động điều hòa 8 s(4 )
2

x co t cm  . Chu kỳ và tần số là : 

 A. 0,5 s ; 2 Hz  B. 5 s ; 2 Hz C. 0,5 s ; 4 Hz D. 0,6 s ; 2 Hz 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
11.  Một chất điểm dao đông điều hoà với chu kỳ 0,125 s. Thì tần số của nó là: 

 A. 4 Hz    B. 8 Hz       C. 10 Hz   D. 16 Hz 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
12.  Một chất điểm dao đông điều hoà với tần số 4 Hz . Thì chu kỳ của nó là: 

 A. 0,45 s   B. 0,8 s       C. 0,25 s   D. 0,2 s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

13. Con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 10N/m và vật nặng khối lượng m = 4 kg,lấy 2 =10.Tính chu kì của con 

lắc ? 

 A. 4s B.2s C. 3s  D. 0,4s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

14. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo  2 s , gồm lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m = 1 kg,lấy 2 

=10.Tính độ cứng k ? 

 A. 10 N/m B.9,86 N/m C. 11 N/m  D. 12 N/m 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

15. Một con lắc lò xo có khối lượng quả nặng 400 g dao động điều hòa với chu kì  T= 0,5 s. lấy 2 =10. độ 

cứng của lò xo là : 

 A. 2,5N/m B. 25 N/m C. 6,4 N/m D. 64 N/m 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

16. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo 0,2 s , ( lấy 
2 = 10) , lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật nặng khối 

lượng m   .Tính m ? 

 A. 0,1 kg B. 2 kg C. 1,3 kg D. 2,5 kg  
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 



17. Con lắc gồm lò xo có độ cứng k = 200N/m và vật nặng khối lượng m = 0,5 kg,lấy 2 =10.Tính chu kì của 

con lắc ? 

 A. 0,314s B.0,3s C. 2s  D. 0,1s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
18. Con lắc đơn dao động điều hòa được 15 dao động mất 7,5 s. Chu kỳ dao động là: 

A. 0,5 s B. 0,2 s C. 1 s        D. 1,25 s  
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................     

19. Một con lắc đơn dao động với chu kì T = 2s, lấy 2 210 /g m s  .Chiều dài của dây treo con lắc thỏa mãn 

giá trị nào sau đây? 

 A.  1l m  B.  2l m  C.  3l m  D.  0,1l m   

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

20. Một con lắc đơn dao động với chu kì T = 3 s, lấy 2 210 /g m s  .Chiều dài của dây treo con 

 lắc thỏa mãn giá trị nào sau đây? 

 A.  1l m  B. l = 2,25 m C.  3l m  D.  0,1l m   

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

21. Một con lắc đơn có chiều dài 0,5 m ,( lấy 
2 2/g m s ).Chu kỳ của dao động thỏa mãn giá  

trị nào sau đây? 

 A.  1,41 s B.  1,40 s C.  2 s D.  2,1 s  
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

22. Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng 1m  và 2m  vào cùng một lò xo thẳng đứng, khi treo 1m  hệ dao động 

với chu kì 
1T  = 0,6s. Khi treo 2m  thì hệ dao động với chu kì 

2 0,8T s . Tính chu kì dao động của hệ nếu 

đồng thời gắn 1m  và 2m  vào lò xo trên. 

 A.  T = 0,2s          B.  T = 1s         C.  T = 1,4s           D.  T = 0,7s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
23. Khi gắn m1 vào một lò xo, nó dao động với T1 = 2s . Khi gắn m2 vào lò xo ấy, nó dao động với T2 = 1,2 . 

Tính chu kỳ dao động T khi gắn vào lò xo một quả nặng có khối lượng bằng hiệu khối lượng hai quả cầu 

trên? 

 A. 1,8 s B. 1,2 s  C. 1,6 s  D. 1,23 s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

24. Một con lắc đơn dao động điều hòa 10 s(4 )
4

s co t cm  . Chu kỳ và tần số là : 

 A. 0,5 s ; 2 Hz  B. 5 s ; 2 Hz C. 0,5 s ; 4 Hz D. 0,6 s ; 2 Hz  
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

25. Con lắc đơn có chiều dài 1l  dao động với chu kì T=1,2s con lắc có độ dài 2l  dao động với 

 chu kì 2 1,6T s .Chu kì của con lắc đơn có độ dài 1 2l l  là: 

 A.  4s B.  0,4s C.  2,8s D.  2s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

26. Con lắc đơn có chiều dài 1l  dao động với chu kì T=1,2s con lắc có độ dài 2l  dao động với  

chu kì 2 1,6T s .Chu kì của con lắc đơn có độ dài 2 1l l  là: 

 A.  0,4s B.  0,2s C.  1,06s D.  1,12s 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
27. Gắn một vật vào lò xo dược treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4 cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng. Cho 

2/10 smg  . Tần số dao động của vật nặng là: 

A. 0,2 Hz  B. 2 Hz  C. 0,5 Hz  D. 5 Hz. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

28. Vật có khối lượng m = 2 kg treo vào một lò xo. Vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5 s. Cho 
2g  . 

Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là 

A. 6,25 cm  B. 0,625 cm  C. 12,5 cm  D. 1,25 cm 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

29. Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k làm lò xo dãn ra một đoạn Δl = 4 cm. Kéo vật 

ra khỏi vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng một đoạn rồi thả nhẹ. Chu kỳ của vật có giá trị nào sau 

đây?. 

A. 2,5s   B. 0,25s  C. 1,25s  D. 0,4s. 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

30. Hai con lắc đơn dao động điều hòa tại cùng một vị trí trên Trái Đất. Chiều dài và chu kì dao động của 

con lắc đơn lần lượt là 1 , 2  và T1, T2. Biết 
2

1 1

2

T

T
 . Hệ thức đúng là 

A.  
1

2

1

4
 . B.  

1

2

4 . C.  
1

2

2 . D.  
1

2

1

2
 .  



31. Tại một nơi trên mặt đất, một con ℓắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian t, con ℓắc thực 

hiện được 60 dao động toàn phần, thay đổi chiêu dài con ℓắc một đoạn 44cm thì cũng trong khoảng thời 

gian t ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con ℓăc ℓà 

A. 144cm.  B. 60cm.  C. 80cm.  D. 100cm. 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

DẠNG 2: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG: chiều dài quỹ đạo L, biên độ A TRONG DAO ĐỘNG 

ĐIỀU HOÀ 

Chiều dài quỹ đạo L=2A= lmax- lmin  
max min

2

l l
A


  

Quãng đường mà vật đi được trong : 

  

+ 1T thì quãng đường S = 4A 

+ nT thì quãng đường S =  n.4A 

  VD: - Quãng đường trong 1/2 T là: S = 2A 

          - Quãng đường trong 1/4 T là: S = A 

          - Quãng đường trong 3/4 T là: S = 3A 

1. Một chất điểm dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 10 cm, biên độ dao động của vật là: 

 A. A = 6 cm B. A = 12 cm  C. A = 5 cm D. A = 1,5 cm 

2. Một chất điểm dao động điều hòa, có quãng đường đi được trong một chu kỳ là 16 cm , biên độ dao động của vật là: 

 A. A = 8 cm B. A = 12 cm  C. A = 4 cm D. A = 1,5 cm 

3. Một chất điểm dao động điều hòa, có quãng đường đi được trong hai chu kỳ là 40 cm , biên độ dao động của vật là: 

 A. A = 8 cm B. A = 12 cm  C. A = 5 cm D. A = 1,5 cm 

4. Một chất điểm dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 9 cm, biên độ dao động của vật là: 

 A. A = 6 cm B. A = 12 cm  C. A = 4,5 cm D. A = 1,5 cm 

5. Trong 
2

T
 chu kỳ dao động . Quả cầu của con lắc đàn hồi đi được quãng đường :  

 A . 2 lần biên độ A . B . 3 lần biên độ A .         C . 1 lần biên độ A . D . 4 lần biên độ A . 

6. Trong 3T chu kỳ dao động . Quả cầu của con lắc đàn hồi đi được quãng đường : 

 A . 12 lần biên độ A . B . 14 lần biên độ A .         C . 6 lần biên độ A . D . 4 lần biên độ A . 

7. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos 2 t (cm).  quãng đường đi được trong một chu kỳ là : 

 A. 40cm B. 20cm C. 10cm D. 30cm 

8. Một con lắc lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động điều hòa lần lượt là 40 cm và 

35 cm. biên độ dao động của nó là : 

 A. 8 cm B. 4 cm C. 2,5cm D. 1cm 

9. Một con lắc lò xo có chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động điều hòa lần lượt là 50 cm và 

40 cm. biên độ dao động của nó là : 

 A. 8 cm B. 5 cm C. 2,5cm D. 1cm 

 

10. Một vật DĐĐH có hệ thức độc lập là: 

2 2

1
640 16

v x
  (cm;s). Biên độ và tần số góc là (Lấy 2 10  ) 

 A. 16 ;cm   B. 4 ;2cm   C. 8 ;2cm   D. 8 ;4cm   

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

11. Vật dao động điều hòa với biên độ 10cm, tần số góc 5rad/s. Vật có vận tốc bằng 40cm/s khi nó cách vị 

trí cân bằng một đoạn là 

A. 5 3 cm. B. 5 cm. C. 8 cm. D. 6 cm. 
.........................................................................................................................................................................................



.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

12. Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có li độ 3 cm thì vận tốc của nó là 2 m/s. Tần số 

dao động của vật là  

A.  50 Hz. B.  0,25 Hz. C.  25 Hz.  D.  50 Hz. 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
13. Một con lắc lò xo, gồm lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, vật có khối lượng 2 kg, dao động điều hoà theo 

phương thẳng đứng. Tại thời điểm vật có gia tốc 75 cm/s2 thì nó có vận tốc 15 3 cm/s. Biên độ dao động 

là 

A. 5 cm.  B. 6 cm.  C. 9 cm.  D. 10 cm. 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 



DẠNG 3: TÌM CÁC GIÁ TRỊ CỰC ĐẠI 

 

 

 

 

1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos( 2t+
4


) (cm, s). Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại 

của vật là: 

A. 10 cm/s; 202 cm/s2     B. 10 cm/s; 2 cm/s2  

 C. 100 cm/s; 200 cm/s2      D. 0,1 cm/s; 20 cm/s2 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

2. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 6cos (20 )t cm . Tính vận tốc cực đại của vật : 

 A. vmax = 120 /cm s   B. vmax = 10 /cm s  

 C. vmax = 120 /cm s   D. vmax = 10 /cm s  
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

3. Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 6cos (20 )t cm . Tính gia tốc cực đại của vật : 

 A. amax = 2 2240 /cm s   B. amax = 2 2240 /cm s  

 C. amax = 2 224 /m s        D. amax = 2 2240 /m s  
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
4. Trong 2s vật dao động điều hoà thực hiện đúng 4 chu kỳ dao động với biên độ là 8cm. Giá trị lớn nhất của 

vận tốc là: 

A. Vmax = 34cm/s B. Vmax = 28cm/s C. Vmax = 48cm/s D. Vmax = 32cm/s 
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
5. Con lắc lò xo có độ cứng 200N/m, khối lượng quả nặng 200g dao động điều hoà với biên độ là 4cm. Giá 

trị lớn nhất của vận tốc là ( 2 =10) : 

A. Vmax = 20cm/s B. Vmax = 20cm/s C. Vmax = 40cm/s D. Vmax = 40cm/s 
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

6. Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục ox nằm ngang theo phương trình x = 4cos(100t + /3) 

(cm, s). Độ lớn vận tốc của vật tại vị trí cân bằng là 

A. 200 cm/s.                      B. 400 cm/s. C. 400 m/s.                  D. 200 m/s. 
..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

DẠNG 4:  VIẾT PHƯƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG, PT VẬN TỐC, PT GIA TỐC 

     

 Phương trình li độ: s( )x Aco t   (cm;s)    (1) 

 

  Phương trình vận tốc: ' sin( )v x A t           (2) 

 

 Li độ cực đại:   xmax = A 

Vận tốc cực đại: vmax = A  ( Tại VTCB) 

Gia tốc cực đại: amax = A2  ( Tại biên) 



 Phương trình gia tốc: 2 2' '' cos( )a v x A t x            (3) 

 

+ B1: Tìm biên độ A : dựa vào những dữ kiện đề cho rồi áp dụng 1 trong các công thức sau: 

                 
2

2 2

2

v
A x


    ;    

2

L
A    ;        axmv A  ;           2

axma A    

  

             ax min

2

mA


   ;          Năng lượng:  2 2 21 1
W A

2 2
k m A    

+ B2: Tìm tần số góc  : 
2

2
k

f
T m


     

+B3: Tìm pha ban đầu  : Dựa vào điều kiện ban đầu t=0 vật đang ở đâu và chuyển động theo chiều nào? 

: 
+B4: Thay các giá trị tìm được vào pt (1) 

 

 

 

1. Một chất điểm dao động điểm dao động điều hòa với phương trình  𝑥 = 6 cos (𝜋𝑡 +
𝜋

3
) 𝑐𝑚 

   a. Xác định biên độ, pha ban đầu, tần số góc, chu kì, tần số, độ dài quĩ đạo. 

b.Viết biểu thức vận tốc, gia tốc.    

c. Tính vận tốc cực đại, gia tốc cực đại. 

d. Tính pha dao động vào thời điểm 1s. 

e.Tính li độ, vận tốc, gia tốc vào các thời điểm 2s; 3s. 
...........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

2. Một vật dao động điều hòa có phương trình 4 s(10 )
2

x co t cm  . Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu 

và di chuyển theo chiều nào 

A.x = 0 cm, vật di chuyển qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 

B.x = 2cm,  vật di chuyển theo chiều dương. 

C. 0x  cm,  vật di chuyển qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

D. 2 3x cm ,  vật di chuyển theo chiều dương. 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

3. Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng cos( )
2

x t   (cm;s). Gốc thời gian đã 

được chọn từ lúc nào? 

A.Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

t = 0, x = A   =0 t = 0, x = - A   = π 

t = 0, x = 0 (VTCB) , v < 0 

2


   

t = 0, x = 0 (VTCB) , v > 0 

2


    

t = 0, x = A/2, , v < 0 

3


   

 

t = 0, x = A/2, , v > 0 

 
3


    

t = 0, x = A 2 /2, , v < 0 

 
4


   

t = 0, x =  A 2 /2 , v > 0 

 
4


    

t = 0, x = A 3  /2, v < 0 

 

v<0 

6


   

t = 0, 3

2
x A

   ; v>0 

6


    

 

 

 

 

 

 

 

 



B.Lúc chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 

C.Lúc chất điểm có li độ x = +A.     

D.Lúc chất điểm có li độ x = -A. 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

4. Một vật dao động điều hòa có phương trình 2 s(5 )( ; )x co t cm s . Vào thời điểm t = 0 vật đang ở  

A. biên dương x=+A 

B. biên âm x=-A 

C. 0x  cm,  đang chuyển qua vị trí cân bằng theo chiều dương. 

D. x=0 ,  vật di chuyển qua vị trí cân bằng theo chiều âm. 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

5. Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng s( )
4

x Aco t cm  . Gốc thời gian đã 

được chọn từ lúc nào? 

A.Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 
2

Ax   theo chiều dương. 

B.Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2
2

Ax   theo chiều dương. 

C.Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2
2

Ax    theo chiều âm. 

D.Lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 
2

Ax   theo chiều âm. 

6. Một vật dao động điều hòa 3 s( )x co t    ( cm;s) ở thời điểm t = 0 li độ x=3cm.pha ban đầu  ?           

    A.  
2


        B.  

2


            C.  =          D.  =0   

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

7. Một vật dao động điều hòa 12 s(2 )x co t    (cm;s). chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x= +6 

cm theo chiều âm. Giá trị của   là: 

A. 
3

rad


    B. 
2

rad


   C. 
2

rad


    D. 
3

rad   

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

8. Một vật dao động điều hòa 12 s(2 )x co t    (cm). chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ -12 cm . 

Giá trị của   là: 

A. ( )rad   B. 
3

rad


    C. 0( )rad         D. 
3

rad   

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

9. Một chất điểm dao động điều hòa 4 s(10 )x co t cm    tại thời điểm t = 0 thì x = 2cm và đi theo chiều 

dương của trục tọa độ.   có giá trị nào: 

 A . / 3rad   B. 
6

rad   C. 
3

rad    D. 
6

rad    



......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
10. Một vật dao động điều hòa biên độ A = 4cm, tần số f = 5Hz. Khi t = 0 ,vật qua vị trí cân bằng  và chuyển 

động theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của vật là: 

 A. 4 s10x co t (cm)      B. 4 s(10 )x co t cm      

C. 4 s(10 )
2

x co t cm     D. 4 s(10 )
2

x co t cm   

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
11. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm và chu kỳ T = 2s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí 

cân bằng theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là: 

A. 
.)

2
2cos(4 cmtx


 

   B. 
.)

2
cos(4 cmtx


 

 

C. 
.)

2
2cos(4 cmtx


 

   D. 
.)

2
cos(4 cmtx


 

 
.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 
12. Một vật dao động điều hòa chiều dài quỹ đạo 10cm, chu kì T = 2s. Gốc thời gian lúc vật ở vị trí biên dương. 

Phương trình dao động của vật là: 

 A. 5 sx co t (cm ;s)      B. 4 s(2 )( ; )x co t cm s      

C. 5 s(2 )( ; )x co t cm s    D. 10 s( )
2

x co t cm   

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

13. Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động 4 s(2 )( ; )x co t cm s   . Vật tốc của vật có phương 

trình  

 A. 4 s10v co t (cm)      B. 8 sin(2 )v t        

C. 4 sin(2 )
2

v t        D. 8 os(2 )v c t      

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

14. Một vật dao động điều hòa có phương trình dao động 4 s(2 )( ; )x co t cm s   . Gia tốc của vật có phương 

trình  

A. 4 s10a co t (cm)      B. 8 sin(2 )a t        

C.
216 sin(2 )

2
a t        D. 216 os(2 )a c t      

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 



15. Một phần đồ thị li độ  – thời gian của một dao động điều hòa trên trục 

Ox  được cho như hình vẽ. Biên độ dao động của vật là 

     A. 1 cm. 

 B. 2 cm. 

 C. 3 cm. 

 D. 4 cm. 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

16. Đồ thị li độ của một vật cho ở hình vẽ bên, phương trình nào dưới đây là phương trình dao động của vật 

A: x = Acos(
2

2 
t

T
) B: x = Asin(

2

2 
t

T
) 

C: x = Acos t
T

2
 D: x = Asin t

T

2
 

 
............................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.............................................. 

 

17. Cho dao động điều hoà có đồ thị như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là: 

A.x = 5cos(2t  - 
2

3


)cm   B.x = 5cos(2t + 

2

3


)cm  

C..x = 5cos(t  - 
2

3


)cm   D..x = 5cos(t + 

2

3


)cm  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 
18. Cho đồ thị vận tốc như hình vẽ. Phương trình dao động tương ứng là: 

A : x = 8cos(t)cm    

 B : x = 4cos(2t -
2


)cm  

 C : x = 8cos(t  - 
2


)cm    

 D : x = 4cos(2t + 
2


)cm  

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

DẠNG 5: NĂNG LƯỢNG CỦA CON LẮC LÒ XO 

Phương pháp: 

 1. Động năng:          2

d

1
W

2
mv  

 x 

A 

t      0 

 - A 

t(s) 

x(cm) 

5 

-5 

5/12 11/12 
0 

-2,5 

t(s) 
0 

v(cm/s) 

8π 

 

-4π 
-8π 

 

2/3 

 

( )x cm

O t

2

2



 2. Thế năng đàn hồi: 21
W

2
t kx  

 3. Cơ năng ( W): bằng tổng động năng và thế năng. 

                     2 2 21 1
W W W m ons

2 2
d t kA A c t       (1)  

       Từ (1) cho thấy:  

            - Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động  

            - Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát 

      4. Sự chuyển hoá năng lượng trong DĐĐH    : Xét hệ con lắc lò xo : 

               + Ở 2 bin:       xMax =  A nn  Wt max  ;  vmin  = 0 nn   Wđ = 0 . Do đó cơ năng W =  Wt max   

             + Ở VTCB 0:  xmin  = 0 nn   Wt = 0 ; vMax = A.  nn  Wđ Max . Do đó cơ năng W =  Wđ max   

Trong quá trình dao động luôn xảy ra hiện tượng động năng tăng thì thế năng giảm và ngược lại               

.d tW nW , tìm &v x  : 

 
1

A
x

n
 


  ;    

1

n
v A

n
 


                    

 

       

 

1. Một CLLX có độ cứng k=50N/m thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=12cos4t (cm;s). 

(2=10) 

a. Tại thời điểm t=
1

12
s vật có li độ bao nhiêu? Tính thế năng của con lắc lúc này? 

b. Tính cơ năng của CLLX 

c. Tính khối lượng của quả nặng 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

2. Tìm cơ năng trong dao động điều hòa của CLLX trong các trường hợp sau: 

a. Lò xo có độ cứng 50 N/m, dao động với biên độ 5 cm. 

b. Lò xo có độ cứng 100 N/m, chiều dài quỹ đạo chuyển động là 8 cm. 

c. Con lắc có khối lượng 250 g dao động với biên độ 10 cm và chu kì 2s. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

3. Một con lắc lò xo có khối lượng 200g có độ cứng 900 N/m dao động với biên độ 10cm.  

a. Tính thế năng, động năng của con lắc ở li độ 5 cm. 

b. Tính li độ khi thế năng bằng 2 lần động năng 

c. Tính vận tốc động năng bằng ba lần thế năng. 

............................................................................................................................................................................ 



............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

4. Một vật nhỏ có khối lượng 500g thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=5cos2t (cm;s). Cơ 

năng dao động của vật 

A. 0,05J. B. 0,025J.  C. 1J.  D.0,2J. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

5. Một CLLX có độ cứng K=100N/m, khối lượng quả nặng 400g dao động điều hòa trên  quỹ đạo 6cm. 

Năng lượng dao động quả nặng 

A. 0,05J. B. 0,045J.  C. 0,01J.  D.0,02J. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

6. Một con lắc lò xo có độ cứng 
m

Nk 150  và có năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó 

là: 

A. 0,4m.  B. 4mm.  C. 0,04m.  D. 2cm. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

7. Một con lắc lò xo, quả cầu có khối lượng kgm 2,0 . Kích thích cho chuyển động thì nó dao động với 

phương trình:  5cos4 ( ; )x t cm s . Năng lượng đã truyền cho vật là: 

A. 2J.   B. 2.10-1J.  C. 2.10-2J.  D. 4.10-2J. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

8. Một con lắc lò xo, quả cầu có khối lượng m=500g. Kích thích cho chuyển động thì nó dao động với quỹ 

đạo dài 20cm. Tần số dao động 3Hz.( lấy 2 10  ). Cơ năng của vật là:  

A. 2025J.   B. 900J.  C. 0,9J.  D. 2,025J. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

9. Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hòa với tần số góc ( rad/s)( lấy 2 10  ). Năng 

lượng dao động của nó là W = 0,004J. Biên độ dao động của chất điểm là: 

 A.  4cm           B.  2cm          C.  16cm            D.  2,5cm 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

10. Một con lắc lò xo dao động theo phương trình 2 s(20 )( ; )
2

x co t cm s  . Biết khối lượng của  

vật nặng m = 100g (lấy 2 =10). Năng lượng dao động của vật: 

 A. W = 78 J    B. W = 78,9.J     C. W = 7,89.10-3J   D. W = 0.08 J 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

11. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40N/m dao động điều hoà với biện độ A = 5cm , vật có khối lượng m = 

0,4 kg. Động năng của quả cầu ở vị trí ứng với ly độ x = 3cm là: 

 A. Eđ = 0.004J B. Eđ = 40J C. Eđ = 0.032J D. Eđ = 320J 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 



12. Một vật nặng khối lượng m = 200g ,gắn vào lò xo có độ cứng 20 /k N m  dao động với biên độ A = 5cm. 

Khi vật nặng cách VTCB 4cm nó có động năng là: 

 A.  0,025J          B.  0,0016J         C.  0,009J          D.  0,041J 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

13. Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình: 5cos3 ( )x t cm . Tỉ số động năng và 

thế năng tại li độ 2cm là: 

A. 0,78   B. 5,25   C. 0,56   D. 5. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

14. Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình x=10cos4t cm. Động năng của vật đó biến 

thiên với chu kì bằng: 

A. 0,5s. B. 0,25s.  C. 1s.  D. 2s. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

15. Con lắc lò xo có khối lượng m = 100 g, độ cứng k = 36 N/m. Động năng và thế năng của nó biến thiên điều 

hòa với tần số: ( lấy 2 = 10 ) 

A. 6 Hz    B. 3 Hz   C. 1 Hz  D. 12 Hz 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

16. Một con lắc lò xo nằm ngang , gồm vật nặng có khối lượng 1 kg , độ cứng 100 N/m ,dao động điều hoà. 

Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20 cm đến 32 cm . Tính vận tốc của vật ở vị trí 

cân bằng và cơ năng của vật ? 

 A. 0,6 m/s ; 0,18 J B. 0,6 cm/s ; 0,18 J C. 0,16 cm/s ; 0,8 J D. 0,4 m/s ; 0,17 J  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

17. Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6 cm. Xác định li độ của vật để thế năng của vật bằng 1/3 động 

năng của nó. 

A. cm23   B. cm3   C. cm22   D. cm22  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

18. Một vật nhỏ có khối lượng 200g dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s và cơ năng 0,18J (mốc thế năng tại vị 

trí cân bằng) lấy π2 = 10. Tại li độ 3cm, tỉ số giữa động năng và thế năng là 

A.  2. B.  3. C. 4.  D. 1. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

19. Một con lắc lò xo dao động với biên độ 6 cm. Xác định tỉ số giữa động năng và thế năng tại vị trí vật có li 

độ bằng 4cm. 

A. 
5

4
  B. 

4

5
  C. 1  D. 

3

2
 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

20. Một con lắc lò xo dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Mốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng. Ở thời điểm 

vận tốc có độ lớn bằng 25 % vận tốc cực đại thì tỉ số giữa động năng và cơ năng của vật là 

A. 1/16. B. 3 /4. C. 1/3. D. 1/4. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 



21. Một con lắc lò xo dao động điều hoà với quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12(cm) . Biết lò xo của con lắc 

có độ cứng 120(N/m) . Động năng của con lắc khi nó đi qua li độ x = 4(cm) là 

A. 0,12(J).  B. 0,768(J).  C. 1,536(J). D. 0,96(J). 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

22. Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k = 80 N/m, dao động điều hòa với 

biên độ 5 cm. Động năng của con lắc khi nó qua vị trí có li độ x = - 3 cm là 

A. 0,096 J. B. 0,128 J. C. 0,032 J. D. 0,064 J. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

DẠNG 6: BÀI TOÁN VỀ LỰC 

Phương pháp:  

 

   1. Trường hợp lò xo nằm ngang  

               Lực đàn hồi của lò xo = lực kéo về (lực hồi phục) Fđh = Fph = k  = k. x  

                    +  Ở 2 biên : Fk max = Fđh max = kA. 

                     +   Ở VTCB O : Fk min = Fđh min = 0      

   2. Trường hợp lò xo thẳng đứng   
Lực đàn hồi khác lực kéo về 

♣ Lực đàn hồi: Fđh=k(Δl+x)     

   ♦ l A  :    ◦  
ax ( )mF k l A     ◦   

min ( )F k l A          

  ♦ l A  :    ◦
ax ( )mF k l A                              ◦ min 0F   

 

 

1. Một con lắc lò xo nằm ngang dao động theo phương trình 4 os(20 )x c t cm . Với m = 400g. Tính giá trị 

cực đại lực hồi phục ( lực kéo về)? 

 A. 60 N.   B. 0N.                   C. 64 N.   D. 40 N. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

2. Một con lắc lò xo gồm quả cầu gm 100 dao động điều hoà theo phương nằm ngang với phương trình: 

))(
6

10cos(2 cmtx


  . ( ly 2 = 10 ). Độ lớn lực phục hồi cực đại là: 

A. 4N.   B. 6N.   C. 2N.   D. 1N. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

3. Một con lắc lò xo nằm ngang dao động với biên độ A = 8 cm, Chu kỳ T = 0,5 s, khối lượng quả nặng m = 

0,4 kg. ( lấy 2 = 10 ). Lực hồi phục cực đại là: 

A. 4 N   B. 5,12 N  C. 5 N  D.0,512 N  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

4. Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng K=200N/m dao động điều hòa .Tính giá trị  lực hồi phục ( lực 

kéo về) khi quả nặng cách vị trí cân bằng 2cm? 

 A. 6 N.  B. 0N.                 C. 4 N.  D. 40 N. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

5. Một ℓò xo có k = 100N/m treo thẳng đứng. Treo vào ℓò xo một vật có khối ℓượng m = 250g. Tìm ℓực kéo 



về của ℓò xo tại vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn 5cm. Lấy g = 10m/s2. 

 A. 7,5N  B. 0   C. 5N   D. 2,5N 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

6. Một ℓò xo có k = 100N/m treo thẳng đứng. Treo vào ℓò xo một vật có khối ℓượng m = 250g. Từ vị trí cân 

bằng kéo xuống một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Chiều dương hướng xuống. Tìm ℓực đàn 

hồi cực đại của ℓò xo? 

 A. 7,5N  B. 0   C. 5N   D. 2,5N 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

7. Một ℓò xo có k = 100N/m treo thẳng đứng. Treo vào ℓò xo một vật có khối ℓượng m = 250g. Từ vị trí cân 

bằng kéo xuống một đoạn 2cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/s2. Chiều dương hướng xuống. Tìm ℓực đàn 

hồi cực tiểu của ℓò xo? 

 A. 7,5N  B. 0   C. 0,5N   D. 2,5N 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

8. Một con ℓắc ℓò xo gồm vật có khối ℓương m = 100g, treo vào ℓò xo có độ cứng k = 20N/m. Vật dao động 

theo phương thẳng đứng trên quỹ đạo dài 10 cm, chọn chiều dương hướng xuống. Cho biết chiều dài ban 

đầu của ℓò xo ℓà 40cm. Hãy xác định độ ℓớn ℓực đàn hồi cực đại, cực tiểu của ℓò? 

 A. 2; 1 N  B. 2; 0N  C. 3; 2N  D. 4; 2N 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

9. Một vật có khối lượng 1 kg dao động điều hòa theo phương trình 10 os( ) ( )
2

x c t cm


  . Coi 2 10  . 

Lực kéo về ở thời điểm t = 0,5 s bằng 

A. 2N    B. 1N    C. 
1

2
N   D. 0N  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

10. Một con lắc lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với biên độ A. Giá trị cực 

đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng là: 

A. )2(max A
k

mg
kF     B. )(max A

k

mg
kF   

C. )(max A
k

mg
kF      D. )

2
(max A

k

mg
kF   

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

11. Một lò xo có k = 20 N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m = 200g. Từ vị trí cân 

bằng nâng vật lên một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ. Lấy
2/10 smg  . Chiều dương hướng xuống dưới. Giá 

trị cực đại của lực phục hồi và lực đàn hồi là: 

A. 2N; 5N.  B. 2N; 3N.  C. 1N; 3N.  D. 0,4N; 0,5N. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

12. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng  dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng quả nặng 400g. Lấy 

π2 = 10, cho g =10m/s2. Giá trị của lực đàn hồi cực đại, cực tiểu tác dụng vào quả nặng :    

A. 6,56N, 1,44N.         B. 6,56N, 0 N        C. 256N, 65N        D. 656N, 0N 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

13. Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể. Hòn bi đang ở vị trí cân bằng thì được 

kéo xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 3cm rồi thả ra cho nó dao động. Hòn bi thực hiện 50 

dao động mất 20s. Cho g = π2=10m/s2. Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại và lực đàn hồi cực tiểu của lò xo 

khi dao động là:  

A. 5         B. 4       C. 7         D. 3 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

....................................... 

14. Một vật có khối lượng 1 kg dao động điều hòa theo phương trình 10 os( ) ( )
2

x c t cm


  . Coi 2 10  . 

Lực kéo về ở thời điểm t = 0,5 s bằng 

A. 2N    B. 1N    C. 
1

2
N   D. 0N  

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

15. Một con lắc lò xo khối lượng 100 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số 5 Hz. Lấy π² = 10. Lực 

kéo về tác dụng lên vật nhỏ của con lò xo có độ lớn cực đại bằng 

A. 2N B. 400N C. 4N D. 200N 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 

16. Một lò xo có k = 20 N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m = 200g. Từ vị trí cân 

bằng nâng vật lên một đoạn 5 cm rồi buông nhẹ. Lấy
2/10 smg  . Chiều dương hướng xuống dưới. Giá 

trị cực đại của lực phục hồi và lực đàn hồi là: 

A. 2N; 5N.  B. 2N; 3N.  C. 1N; 3N.  D. 0,4N; 0,5N. 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

17. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 10 cm. Cho vật dao động điều hòa, ở thời 

điểm ban đầu vật có vận tốc 20cm/s và gia tốc -2 3  m/s2. Cho g=10m/s2. Tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại 

và cực tiểu của lò xo là 

A. 7/3. B. 2/3. C. 8/3.  D. 5/3. 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
 


